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 (
Đề số 01
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: Định nghĩa tai nạn lao động là gì? Phân loại tai nạn lao động ? (2,5 điểm)

Câu 2: Trình bày các hình thức và nguyên nhân gây ra tai nạn điện ? (2,5 điểm)

Câu 3: Trình bày kỹ thuật an toàn trong quá trình hoạt động sửa chữa và lắp ráp
 xe ? (2,5 điểm)

Câu 4: Trình bày các sự cố và nguyên nhân gây ra mất an toàn khi sử dụng các thiết bị nâng ? (2,5 điểm)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề 
	Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG
	Lớp:  15TCN-Ô1,2     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:   60   (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số
 01
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,5

	
	
	Định nghĩa: Tai nạn lao động là sự cố không may xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với người thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ lao động, gây tai nạn làm tổn thương, làm ảnh hưởng sức khoẻ con người, làm giảm khả năng lao động hay làm chết người. 
Phân  loại tai nạn lao động
a/ Chấn thương. Là tai nạn mà kết quả gây nên những vết thương, hay huỷ hoại một phần cơ.
thể người lao động, làm tổn thương tạm thời, hay mất khả năng lao động vĩnh viễn, hay thậm chí Gây tử vong.Có tác dụng đột ngột. 
b/ Nhiễm độc nghề nghiệp. Là sự huỷ hoại sức khoẻ do tác dụng của các chất độc xâm nhập vào cơ thể người lao động trong điều kiện sản xuất. 
c/ Bệnh nghề nghiệp. Là sự Làm suy yếu dần sức khoẻ, hay Làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc và sinh hoạt của người lao động, do kết quả tác dụng của Những điều kiện làm việc bất lợi (tiếng ồn, rung động, ...) hoặc do thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại (sơn, bụi, ..).Có tác dụng dần dần và lâu dài. 
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	2,5

	
	
	1/ Tai nạn điện có thể chia làm 3 hình thức:
· Do tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn hoặc bộ phận thiết bị có dòng điện đi quạ
· Do tiếp xúc bộ phận kết cấu kim loại của thiết bị điện hoặc thân của máy có chất cách điện bị hỏng. 
· Tai nạn gây ra do điện áp ở chỗ dòng điện rò trong đất. Ngoài ra, còn một hình thức nữa là do sự làm việc sai lầm của người sữa chữa như bất ngờ đóng điện vào thiết bị ở đó có người đang làm việc. 
2/ Những nguyên nhân làm cho người bị tai nạn điện:
· Sự hư hỏng của thiết bị, dây dẫn điện và các thiết bị mở máỵ
· Sử dụng không đúng các dụng cụ nối điện thế trong các phòng bị ẩm ướt.
· [bookmark: _GoBack]Thiếu các thiết bị và cầu chì bảo vệ hoặc có nhưng không đáp ứng với yêu cầụ.
· Tiếp xúc phải các vật dẫn điện không có tiếp đất, dịch thể dãn điện, tay quay hoặc các phần khác của thiết bị điện.
· Bố trí không đầy đủ các vật che chắn, rào lưới ngăn ngừa việc tiếp xúc bất ngờ với bộ phận dẫn điện, dây dẫn điện của các trang thiết bị. 
· Thiếu hoặc sử dụng không đúng các dụng cụ bảo vệ cá nhân: ủng, găng, tay cách điện, thảm cao su, giá cách điện.
· Thiết bị điện sử dụng không phù hợp với điều kiện sản xuất. 
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	2.5

	
	
	1/ An toàn trong quá trình hoạt động sữa chữa
· Tứ chối làm việc khi không có các biện pháp an toàn cho xe va cho tính mạng người lao động.
· Thao tác thực hiện phải đúng chu trình không dược tự ý thay đổi hoặc tự chế theo ý người lao động.
· Các dụng cụ phải được lau chùi sạch sẽ. 
· Khi làm việc ở những vị trí khó khăn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không có mối nguy hại nào xuất hiện.  
· Khi chuyển đổi trạng thái làm việc phải xem xét kĩ trước khi thực hiện.
· Phải trang bị đầy đủ các phương thức bảo hộ trước khi làm việc. 
2/ An toàn trong quá trình hoạt động lắp ráp xe
Khi làm việc với các dụng cụ cần tuân thủ các yếu tố sau :
· Các thiết bị điện, thủy lực, khí nén có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng. 
· Đeo kính bảo hộtrước khi sử dụng dụng cụtạo ra những mạt kim loại. luôn làm sạch bụi và mạt ra khỏi dụng cụ như máy mài và khoan sau khi sử dụng. 
· Không đeo găng tay khi làm việc với dụng cụ có chuyển động quay hay khi làm việc trong khu vực có chuyển động quay. Găng tay có thể bị kẹt vào vật và làm bạn bị thương. 
· Khi nâng xe trên cầu nâng, trước hết, nâng nó cho đến khi lốp hơi nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó chắc rằng xe được được đỡ chác chắn trên cầu nâng trước khi nầng hẳn xe lên. Không bao giờ lắc xe khi nó đã được nâng lên, điều đó có thể làm cho xe rơi xuống và gây tai nạn nghiêm trọng. 
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	2,5

	
	
	1. Rơi tải trọng:
· Xảy ra chủ yếu là do vật quá tải làm đứt cáp nâng tải, cáp nâng cần, cáp buộc tải … Có nhiều trường hợp do cáp quá cũ, bị đứt nhiều sợi, khả năng chịu tải giảm xuống nên bị đứt. Nhưng cũng có trường hợp do người sử dụng thiết bị nâng khi nâng tải hay khi quay tải bị vướng vào các vật xung quanh, lực giữ làm căng cáp đột ngột gây đứt cáp. 
· Ngoài các nguyên nhân kể trên, một số trường hợp rơi tải xảy ra do cơ cấu phanh, cóc hãm hư hỏng, mối nối cáp không đảm bảo…
· Do tính chất công việc, một số cầu trục hiện nay không dùng cơ cấu móc mà dùng cơ cấu hút từ, hiện tượng rơi vật xảy ra do tải quá mức qui định, bề mặt tiếp xúc kém, điện áp của nam châm điện giảm…. 
2. Sập cần
Là sự cố thường xảy ra và gây chết người do mối nối cáp không đúng kỹ thuật, khoá cáp mất hay hỏng. Cũng có trường hợp khi nâng vật có tải trọng lớn ở tầm với xa nhất, trọng lượng vật tạo nên lực căng cáp giữ cần lớn làm đứt cáp, gây sự cố sập cần. 


3. Đổ cầu
Do vùng đất mặt bằng làm việc không ổn định, đất bị lún gây nghiêng cầu, hay do mặt bằng làm việc có độ nghiêng quá mức qui định, trụ cầu bị nghiêng. Cũng có trường hợp khi đang quay tải bị vướng vào vật xung quanh cũng gây đổ cầu. Tuy nhiên cũng có trường hợp do gió mạnh, khi cẩu vật lên cao, sức gió làm gia tăng độ nghiêng đã có của trụ cầu, gây sự cố đổ cầu. 
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